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STT XẾP HẠNG GIẢI MÃ SỐ 
TỰ CHỌN TÊN CÔNG TY

1 Giải Nhất XH0912 Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Thuận Lợi (THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN KIM OANH)

2 Giải Nhất IC2012 Công ty Cổ phần phát triển và công nghệ BTIC

3 Giải Nhất SS2510 Công ty TNHH Hình ảnh số Tốc Độ Studio

4 Giải Nhất DN1225 Công ty TNHH Bình Nguyên Đạt

5 Giải Nhất FI6868 Công ty CP Kiến trúc Lập Phương (CUBIC)

6 Giải Nhất DH5690 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam

7 Giải Nhất DP2560 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam

8 Giải Nhì YH9758 Công ty TNHH T.A.L

9 Giải Nhì XH2006 Công ty Cổ phần INCHIGROUP và các nhà cung cấp vật liệu thiết bị cho nhà ở xã hội

10 Giải Nhì DC2370 Công ty TNHH một thành viên Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Bộ Quốc phòng



11 Giải Nhì HL1389 Liên danh Trung tâm kiến trúc quy hoạch nông thôn- Trung tâm kĩ thuật hạ tầng và khảo sát kiểm 
định xây dựng- Phòng NC Lý luận phê bình và lịch sử Kiến trúc

12 Giải Nhì DT5659 Nguyễn Thị Diệp

13 Giải Nhì LS3801 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Sagen

14 Giải Nhì LS3802 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Sagen

15 Giải Nhì PC1210 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam

16 Giải Ba DN2171 Nguyễn Tiến Đạt

17 Giải Ba RM1836 Trần Duy An

18 Giải Ba UN0369 CTy CP TVĐT & Kiến Trúc Tinh Thần - ASDESIGN

19 Giải Ba DP4778 Lê Minh Đức

20 Giải Ba VL9999 Đồng Viết Thái

21 Giải Ba SO2520 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam

22 Giải Ba VH1234 Công ty cổ phần TVTK ADA Và Cộng sự

23 Giải Ba RC2007 Công ty cổ phần TVTK ADA Và Cộng sự

24 Khuyến Khích ND1012 Ngô Lê Architectes/ VK+/ DHHolding



25 Khuyến Khích LT2000 Nguyễn Thanh Tùng

26 Khuyến Khích EM9113 Huỳnh Phúc Long

27 Khuyến Khích VH7939 Đào Việt Hải

28 Khuyến Khích MT4010 Công ty TNHH Kiến Trúc CND

29 Khuyến Khích QN4500 Công ty Cổ phần Xây dựng Không Gian Xinh

30 Khuyến Khích CD2010 Công ty cổ phần H.U.E GROUP

31 Khuyến Khích KL2025 Công ty TNHH Kiến trúc Hòn Gai

32 Khuyến Khích BT2011 Công ty Cổ phần phát triển và công nghệ BTIC

33 Khuyến Khích CC8958 Công ty TNHH MADO ARCHITECTS

34 Khuyến Khích WA8103 UAI-WRA

35 Khuyến Khích TH6999 Viện Thiết kế/ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật/ Bộ Quốc phòng

36 Khuyến Khích VT1389 Viện Kiến trúc Quốc Gia

37 Khuyến Khích CA3737 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kiến trúc AM-STYLE

38 Khuyến Khích SP0708 Nguyễn Đức Trí

39 Khuyến Khích CT1008 Nguyễn Hoàng Duy



40 Khuyến Khích NA2668 Đặng Quang Trung

41 Khuyến Khích AT8791 K59 Atelier

42 Khuyến Khích TT2000 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng thương mại MAKHUYA

43 Khuyến Khích TL2025 Công ty cổ phần xây dựng HPA Việt Nam

44 Khuyến Khích DA7979 Công ty cổ phần TVTK ADA Và Cộng sự




